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Câu 1: (3.0 điểm) Phân tích vấn đề cơ bản của triết học. Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn?
Câu 2: (3.0 điểm) Phân tích  định nghĩa của Ph.Ăngghen: “ Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, - tức được hiểu là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất, - thì bao gồm mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” ?
Câu 3: (4.0 điểm) Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Từ đó,  hãy nêu ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ trên đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn? 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 


Học phần: NNLCB Của CCNML1

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Phân tích vấn đề cơ bản của triết học. Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn?
	3.0

	
	a
	- Khái niệm:  Chủ nghĩa Mác - Lênin đã khái quát triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó
	0.25

	
	b
	Vấn đề cơ bản của triết học 
+ Dựa trên toàn bộ lịch sử của triết học Ph. Ăngghen đã khái quát vấn đề cơ bản của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy
+ Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt
Mặt thứ nhất: giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?

Mặt thứ hai: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?

+ Trả lời cho hai câu hỏi trên liên quan mật thiết đến việc hình thành các trường  phái triết học: duy vật và duy tâm.
	1.0 

0.25

0.5

0.25

	
	c
	Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng:
+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng do C.Mác và Ăngghen sáng lập vào những năm 40 của thế kỷ thứ XIX và sau đó được Lênin phát triển vào đầu thế kỷ XX. Chủ nghĩa duy vật biện chứng ra đời khắc phục được hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phác thời kì cổ đại và chủ nghĩa duy vật siêu hình thời kì cận đại.
+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng xem xét thế giới trong một chỉnh thể, vận động và phát triển theo những quy luật khách quan, cung cấp công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. 
	0.175
1.0

0.75



	2
	
	Phân tích  định nghĩa của Ph.Ăngghen: “ Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, - tức được hiểu là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất, - thì bao gồm mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” ?
	3.0

	
	a.
	Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất (1.0đ)

+  Vận động không chỉ thuần túy là sự thay đổi vị trí mà là mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ

+Vật chất luôn gắn liền với vận động và chỉ thông qua vận động mà các dạng cụ thể của vật chất mới biểu hiện sự tồn tại của mình 
+  Nguồn gốc vận động của vật chất là vận động tự thân , do mâu thuẫn bên trong, do tác động qua lại giữa các yếu tố hay giữa các sự vật với nhau 


	1.0
0.25

0.25
0.5

	
	b.
	Các hình thức vận động cơ bản 

+ Vận động cơ học, vận động vật lý, vận động  hóa học, vận động sinh học, vận động sinh học 
+ Mối quan hệ giữa các hình thức vận động: Được sắp xếp theo trình tự từ thấp đến cao, tương ứng với trình độ kết cấu vật chất. Các hình thức vận động khác nhau về chất song chúng không tồn tại biệt lập mà có mối quan hệ mật thiết với nhau.  Mỗi sự vật có nhiều hình thức vận động, song bản thân sẽ được đặc trưng bởi hình thức vận động cao nhất 
+ Vận động là tuyệt đối, là vĩnh viễn 
+ Đứng im là trạng thái đặc biệt của vận động, đó là vận động trong trạng thế cân bằng và đứng im là hiện tượng tương đối, tam thời 

	2.0
1.0
0.5

0.25

0.25

	Câu 3
	
	Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Từ đó,  hãy nêu ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ trên đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn?
	4.0

	
	a
	· Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

-  Nội dung: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người 

Vai trò của vật chất đối với ý thức: 



+ Vật chất có trước, ý thức có sau


+ Vật chất là nguồn gốc của ý thức


+Vật chất quyết định nội dung của ý thức, nội dung của ý thức phản ảnh đối với vật chất 


+  Vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển của ý thức, sự biến đổi của ý thức là sự phản ánh đối với sự biến đổi của vật chấ

- Vai trò của ý thức đối với vật chất:
+ Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người, song mọi hoạt động của con người đều do ý thức chỉ đạo

+ Ý thức tác động theo hai chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.


	3.0

0.5
1.5

1.0

	
	b
	· Ý nghĩa phương pháp luận 
- Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan

-  Phát huy tính năng động chủ quan.


	1.0
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